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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Về việc ban hành Quy chế "Tuyển chọn, tổ chức đào tạo và xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng đối với học sinh dự bị đại học"


BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ,quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ,quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 2/12/1998
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Đại học;
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nayban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế "Tuyển chọn, tổ chức đào tạovà xét tuyển vào đại học, cao đẳng đối với học sinh dự bị đại học".
Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày kývà thay thế cho Quyết định số 410/ĐH ngày 6/4/1982 của Bộ trưởng Bộ Đại học vàTHCN về việc ban hành "Quy chế về học tập, kiểm tra, thi và xét học sinhdự bị đại học vào học đại học".
Điều 3.Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Vụ trưởng các Vụ liên quan,Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, Hiệu trưởng các trường dự bị đại họcchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
QUY CHẾ
Tuyển chọn, tổ chức đào tạo và xét tuyển vào đại học,cao đẳng đối với học sinh dự bị đại học
(Ban hành theo Quyết định số 37/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/09/1999
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
Chương I
ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN
Điều 1. Đốitượng và điều kiện tuyển chọn
1.Đối tượng và điều kiện tuyển chọn dự bị đại học (DBĐH) của các trường đại học.
Thísinh thuộc nhóm ưu tiên 1 quy định tại khoản 1 Điều 7 của Quy chế Tuyển sinhvào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy, banhành theo Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/2/1999 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo, đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), trung học bổ túc(THBT), trung học chuyên nghiệp (THCN) hoặc trung học nghề (THN) và đã dự thivào các trường đại học nhưng không đạt điểm vào đại học, nếu đạt điểm vào họcDBĐH năm đó do các trường đại học có chỉ tiêu tuyển sinh DBĐH quy định sẽ đượctuyển chọn vào học DBĐH .
2.Đối tượng và điều kiện tuyển chọn dự bị đại học dân tộc (DBĐHDT) của các trườngDBĐH hoặc các trường DBĐHDT.
Thísinh có cha hoặc mẹ là người dân tộc ít người Việt Nam, có hộ khẩu thường trútừ 3 năm trở lên (tính đến ngày xét tuyển vào học DBĐH dân tộc) ở vùng có điềukiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ở các xã, thị trấn, huyện vùng cao(KV1-VC), vùng sâu (KV1-VS), miền núi (KV1-MN), hải đảo đã dự thi vào các trườngđại học (không thuộc khối trường năng khiếu, khối trường của Bộ Quốc phòng, BộCông an) nhưng không trúng tuyển vào đại học, không đạt điểm vào học DBĐH docác trường đại học có chỉ tiêu tuyển sinh DBĐH quy định, không có môn thi tuyểnsinh đại học nào bị điểm không (0), nhưng đạt điểm do trường DBĐH hoặc trườngDBĐHDT quy định và thông báo công khai sẽ được đưa vào diện xét tuyển họcDBĐHDT.
Nếusố người đạt điểm quy định lớn hơn chỉ tiêu được giao thì lấy từ người có điểmcao trở xuống cho đến đủ chỉ tiêu.
Điều 2.Đăng ký học DBĐH và hồ sơ đăng ký học DBĐH
1.Thí sinh thuộc đối tượng và đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Quychế này sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào hệ dự bị, trong thời hạn quyđịnh của trường cần nộp hồ sơ trúng tuyển cho trường đại học mà mình đã dự thi.
2.Thí sinh thuộc đối tượng và đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Quychế này cần nộp đơn đăng ký xét tuyển DBĐHDT (theo mẫu quy định) cho trườngDBĐH hoặc trường DBĐHDT thuộc vùng tuyển sinh quy định, chậm nhất là ngày 5/9của năm dự thi đại học. (Các thí sinh thuộc các tỉnh từ Quảng Bình trở ra nộpđơn cho trường DBĐHDTTW Việt Trì; thí sinh của các tỉnh Quảng Trị, Thừa thiên -Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Bình Định, Gia Lai, Phú Yên, Đắc Lắc, KhánhHoà nộp đơn cho trường DBĐHDT Nha Trang; thí sinh từ Lâm Đồng trở vào nộp đơncho trường DBĐH Thành phố Hồ Chí Minh).
3.Khi nhận được giấy triệu tập trúng tuyển của trường đại học, trường DBĐH hoặctrường DBĐHDT thí sinh thuộc diện nói ở Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 của Quy chế nàycần nộp cho trường hồ sơ trúng tuyển bao gồm:
a)Học bạ THPT (hoặc THBT, THCN, THN).
b)Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (THPT, THBT, THCN hoặc THN) do Hiệu trưởngnhà trường cấp đối với những người đăng ký học ngay trong năm tốt nghiệp hoặcbằng tốt nghiệp đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước. Những ngườimới nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời chậm nhất là đầu học kỳ II phảixuất trình bằng tốt nghiệp chính để trường đối chiếu kiểm tra.
c)Giấy khai sinh.
d)Các giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu tiên như giấy chứng nhận con liệtsĩ, thẻ thương binh hoặc thẻ chứng nhận được được hưởng chính sách như thươngbinh của bản thân hoặc của bố mẹ, hộ khẩu thường trú của học sinh. (Các giấy tờnói ở mục a, b, c, d các trường đều thu bản photocopy sau khi đã kiểm tra, đốichiếu với bản chính).
đ)Giấy báo điểm thi tuyển sinh đại học do các trường đại học cấp.
Điều 3. Thủtục và quy trình tuyển chọn vào DBĐH.
1.Đối với các trường đại học.
a)Hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao và công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinhDBĐH cho các trường đại học.
b)Hội đồng tuyển sinh các trường đại học có chỉ tiêu tuyển sinh DBĐH, căn cứ đốitượng và điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Quy chế này và căn cứ kếtquả thi tuyển sinh vào trường, dự kiến điểm xét tuyển vào DBĐH để tuyển đủ chỉtiêu. Cùng với dự kiến điểm xét tuyển vào đại học, Hội đồng tuyển sinh trườngbáo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến điểm xét tuyển DBĐH và sau khi có sựnhất trí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công bố công khai điểm xét tuyển trên cácphương tiện thông tin đại chúng và tiến hành tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển DBĐHcủa thí sinh đủ điều kiện quy định.
c)Các trường đại học có khoa DBĐH tổ chức đào tạo DBĐH cho học sinh đủ điều kiệntrúng tuyển DBĐH ngay tại trường.
Cáctrường đại học có chỉ tiêu tuyển sinh DBĐH nhưng không có khoa DBĐH, sau khixét tuyển xong, chuyển hồ sơ của học sinh đủ điều kiện trúng tuyển DBĐH đến cáctrường DBĐH được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo DBĐH.
2.Đối với các trường DBĐH và DBĐHDT.
a)Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao và công bố công khai các chỉ tiêu sau đâycho các trường DBĐH và DBĐHDT:
Chỉtiêu tiếp nhận đào tạo DBĐH đối với thí sinh diện cử tuyển do các tỉnh tuyểnchọn.
Chỉtiêu tiếp nhận đào tạo DBĐH đối với thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển DBĐH docác trường đại học có chỉ tiêu tuyển DBĐH nhưng không đào tạo DHĐH tại trường.
Chỉtiêu tuyển sinh và đào tạo DBĐHDT đối với thí sinh đạt điểm xét tuyển vào họcDBĐHDT do trường DBĐH hoặc trường DBĐHDT quy định.
b)Hàng năm, các trường DBĐH và DBĐHDT công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinhDBĐHDT, điểm tối thiểu cần thiết để đưa vào diện xét tuyển và tiến hành thu đơnđăng ký xét tuyển DBĐHDT của thí sinh thuộc đối tượng và đủ điều kiện quy địnhtại Khoản 2 Điều 1 của Quy chế này.
Căncứ đơn đăng ký xét tuyển DBĐHDT, kết quả thi tuyển sinh đại học của thí sinh,trường dự kiến điểm xét tuyển cho khối Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hộitheo các vùng ưu tiên rồi báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất là ngày05/10 của năm tuyển sinh. Sau khi có sự nhất trí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trườngtriệu tập thí sinh vào học cùng với các thí sinh khác nói ở mục a - khoản 2 củaĐiều này.
Chương II
TỔ CHỨC HỌC TẬP, KIỂM TRA VÀ THI
Điều 4. Tổchức học tập.
1.Các trường DBĐH và DBĐHDT, các khoa DBĐH của các trường đại học tổ chức dạy vàhọc, kiểm tra và thi theo đúng mục tiêu đào tạo, kế hoạch đào tạo và chươngtrình các môn học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho hệ DBĐH theo Quyếtđịnh số 2464/GD-ĐT ngày 01/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.Mỗi khoá DBĐH chia thành hai khối tự nhiên và xã hội và được tổ chức học trongmột năm, khai giảng muộn nhất là vào 30/10. Mỗi năm có hai học kỳ, mỗi học kỳcó 14 tuần thực học (chưa kể thời gian kiểm tra, thi). Số tiết học trong mỗituần là 30 tiết. Các khoá DBĐH không có chế độ lưu ban trừ trường hợp nghỉ họctrên 30 ngày đến không quá 45 ngày do ốm đau, tai nạn có giấy xác nhận của bệnhviện cấp huyện trở lên.
Thờigian nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định chung như đối với học sinh các trường đạihọc.
Điều 5. Kiểmtra và thi.
1.Mỗi môn học, trong một học kỳ phải có 2 lần kiểm tra viết. Thời gian làm bàikiểm tra cho mỗi môn là 60 phút.
Cuốimỗi học kỳ, học sinh khối Khoa học Tự nhiên phải thi các môn: Toán, Lý, Hoáhoặc Toán, Sinh, Hoá (tuỳ theo nguyện vọng của học sinh); học sinh khối Khoahọc Xã hội phải thi các môn: Văn, Sử, Địa. Thời gian làm bài thi cho mỗi môn là120 phút. Thời gian ôn tập để thi cuối học kỳ I là 1 tuần, cuối học kỳ II là 2tuần.
Chấmbài kiểm tra và bài thi theo thang điểm 10. Điểm bài kiểm tra tính theo hệ số1, bài thi tính theo hệ số 2.
2.Việc ra đề kiểm tra và tổ chức chấm bài kiểm tra do Tổ trưởng bộ môn chịu tráchnhiệm.
Việcra đề thi, coi thi, chấm thi thực hiện theo các quy định tương ứng của Quy chếtuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chínhquy, ban hành theo Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/2/1999 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo.
3.Tất cả học sinh đều được quyền dự thi cuối học kỳ II, trừ những học sinh thuộcmột trong các diện dưới đây:
Bịthi hành kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên.
Trongcả năm học, tổng số ngày nghỉ học có lý do và không có lý do vượt quá 45 ngày.
Điểmtrung bình cộng của 4 lần kiểm tra (đối với tất cả các môn học) và lần thi cuốihọc kỳ 1 (đối với những môn học có thi học kỳ) của một môn học đạt dưới 4.Những học sinh không tham dự đủ số lần kiểm tra và lần thi cuối học kỳ 1, nhàtrường xem xét từng trường hợp cụ thể để cho phép kiểm tra và thi bổ sung; nếuhọc sinh vẫn không tham dự đủ số lần kiểm tra và thi cuối học kỳ I thì điểmkiểm tra hoặc điểm thi của những lần vắng mặt đối với môn học được tính là điểm0.
Thicuối học kỳ II chỉ tổ chức 1 lần.
Điều 6. Điểmtổng kết cuối năm.
Cuốinăm học, mỗi môn học có một điểm tổng kết. Điểm tổng kết đối với các môn họckhông có thi học kỳ là điểm trung bình cộng của 4 lần kiểm tra; đối với các môncó thi học kỳ là điểm trung bình cộng của 4 lần kiểm tra, lần thi cuối học kỳ Ivà lần thi cuối học kỳ II.
Chương III
XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
Điều 7. Điềukiện được tuyển vào đại học, cao đẳng sau khi kết thúc năm DBĐH.
1.Những học sinh DBĐH đạt đủ các điều kiện dưới đây sẽ được tuyển vào đại học:
Xếploại hạnh kiểm cả năm đạt khá trở lên.
Điểmtổng kết cuối năm của tất cả các môn học đạt từ 5,0 trở lên.
2.Những học sinh không đủ điều kiện tuyển vào đại học nhưng có xếp loại hạnh kiểmcả năm đạt khá trở lên và điểm tổng kết cuối năm của các môn học không có mônnào dưới 4,0, nếu có đơn đề đạt nguyện vọng, được tuyển vào cao đẳng.
3.Những học sinh không đủ điều kiện tuyển vào đại học, cao đẳng sẽ được nhà trườngxem xét chuyển vào trường THCN (nếu học sinh có nguyện vọng) hoặc trả về địa phương.
Điều 8.Phân phối học sinh về các trường đại học, cao đẳng và bố trí ngành học cho họcsinh.
Căncứ các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy chế này, căn cứ khối kiến thức đãhọc ở dự bị đại học, căn cứ vào ngành và trường mà học sinh đã dự thi đại họcvà căn cứ nguyện vọng của học sinh, các trường ĐH, DBĐH và DBĐHDT phân phối họcsinh vào học các ngành của các trường đại học, cao đẳng.
Đốivới những trường (hoặc những ngành học) mà số học sinh đăng ký theo học lớn hơnchỉ tiêu thì căn cứ kết quả học tập ở DBĐH để chọn từ người có kết quả học tậpcao trở xuống cho đến đủ chỉ tiêu, những người còn lại chuyển sang các trườngkhác (hoặc ngành học khác) cùng khối (hoặc cùng nhóm ngành).
Điều 9.Tiếp nhận học sinh đã học DBĐH vào các trường đại học, cao đẳng.
1.Hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao và công bố công khai chỉ tiêu tiếp nhậnvà đào tạo học sinh đã học xong DBĐH cho các trường đại học, cao đẳng.
2.Các trường DBĐH, DBĐHDT gửi hồ sơ kèm theo kết quả học tập của học sinh đủ điềukiện tuyển vào đại học, cao đẳng cho Hội đồng tuyển sinh các trường đại học,cao đẳng có chỉ tiêu tiếp nhận học sinh đã học xong DBĐH. Các khoa DBĐH của cáctrường đại học gửi hồ sơ kèm theo kết quả học tập của học sinh đủ điều kiệntuyển vào đại học, cao đẳng cho Hội đồng tuyển sinh của trường mình.
3.Hội đồng tuyển sinh các trường đại học, cao đẳng tiến hành kiểm tra hồ sơ họcsinh đã học xong DBĐH, nếu thấy đúng đối tượng và đủ điều kiện quy định tạiĐiều 1, Điều 7 của Quy chế này thì triệu tập học sinh vào học.
Chương IV
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 10.Khen thưởng và xử lý vi phạm.
Việckhen thưởng và xử lý vi phạm đối với cán bộ làm công tác tuyển sinh, nhà giáovà học sinh DBĐH thực hiện theo các quy định tại:
Quychế Tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệchính quy, ban hành theo Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/2/1999 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quychế Công tác học sinh, sinh viên trong các trường đào tạo, ban hành theo Quyếtđịnh số 1584/GD-ĐT ngày 27/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quychế Công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường đại học, cao đẳng,trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, ban hành theo Quyết định số 2137/ GD-ĐTngày 28/6/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo./.
 
Phụ lục
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày ........ tháng ......... năm ...........


Đơn đăng ký xét tuyển dự bị đại học dân tộc
Kính gửi: (Ghi rõ tên trường DBĐH hoặc trường DBĐHDT):
............................................................................................
1.Họ và tên học sinh:.................................................................................
2.Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................
3.Dân tộc:.................................................................................................
4.Hộ khẩu thường trú (số nhà, đường phố, xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thànhphố): ...........................................................................................................
5.Hộ khẩu thường trú tại khu vực (KV) nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vựcđó
(KV3,KV2, KV2-NT, KV1, KV1-VS, KV1-MN, KV1-VC)
6.Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó: 01,02, 03, 04, 5a, 5b)
7.Tốt nghiệp hệ nào thì khoanh tròn vào hệ đó
(THPT,THBT, THCN, THN)
8.Ngày, tháng, năm dự thi tốt nghiệp:.......................................................
9.Đã dự thi tuyển sinh vào trường đại học nào?.........................................
Ngàytháng năm dự thi vào đại học:.........................................................
Kếtquả dự thi đại học:
Môn..........: ....... điểm; Môn: ............: ...... điểm; Môn ............:....... điểm Điểm thưởng: Tổng điểm:................................................................................................
10.Căn cứ điểm thi do trường quy định và kết quả dự thi đại học của mình, tôi đăngký xin học DBĐHDT. Nếu được chấp nhận tôi đăng ký học DBĐH theo: khối Tự nhiênhay khối Xã hội:....................................................................................
Tôixin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu tráchnhiệm xử lý theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Khicần báo tin cho ai, theo địa chỉ nào?:
..............................................................................................................................................................................................
Họcsinh ghi rõ họ tên và ký./.
	

	BỘ TRƯỞNG

	(Đã ký)

	 

	Nguyễn Minh Hiển
	
	
	


